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1. Độ to của âm
· Biên độ dao động là độ lệch lớn nhất của vật dao động so với vị trí cân bằng của nó.
· Âm nghe được càng to khi biên độ âm càng lớn. 
Âm nghe được càng nhỏ khi biên độ âm càng nhỏ.
2. Độ cao của âm
· Tần số là số dao động của vật thực hiện được trong 1 giây. Đơn vị của tần số là héc (Hz).
· Âm phát ra càng cao (càng bổng) khi tần số âm càng lớn.
Âm phát ra càng thấp (càng trầm) khi tần số càng nhỏ.
BÀI TẬP 
Câu 1. Trong các đơn vị sau đây đơn vị nào là đơn vị tần số dao động?
A. m/s.	B. Hz.	C. mm.	D. kg.
Đáp án: B
Câu 2. Độ cao của âm phụ thuộc vào yếu tố nào của dao động ?
A. Vận tốc.		B. Tần số.
C. Năng lượng.		D. Biên độ.
Đáp án: B
Câu 3. Câu phát biểu nào sau đây là sai?
A. Tần số dao động càng nhỏ, âm phát ra càng bé.
B. Tần số là số dao động trong một giây.
C. Tần số dao động càng nhỏ, âm phát ra càng trầm.	
D. Tần số dao động càng lớn, âm phát ra càng cao.
Đáp án: A
Câu 4. Biên độ dao động là gì ? 
A. Là số dao động trong một giây. 
B. Là độ lệch của vật so với vị trí cân bằng. 
C. Là khoảng cách lớn nhất giữa hai vị trí mà vật dao động thực hiện được. 
D. Là độ lệch lớn nhất so với vị trí cân bằng khi vật dao động. 
Đáp án: D
Câu 5. Vật dao động càng mạnh thì 
A. tần số dao động càng lớn. 	B. số dao động thực hiện được càng nhiều. 
C. biên độ dao động càng lớn. 	D. tần số dao động càng nhỏ. 
Đáp án: C
Câu 6 (NB).  Chọn phát biểu đúng.
A. Vật dao động càng mạnh thì âm phát ra càng to.
B. Vật dao động càng mạnh thì âm phát ra càng cao.
C. Vật dao động càng nhanh thì âm phát ra càng to.
D. Vật dao động càng chậm thì âm phát ra càng nhỏ.
Đáp án: A
Câu 7 (TH). Trên cùng một quãng tám, trong các âm La, Sol, Mi, Re, tần số dao động của âm nào là nhỏ nhất?
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A. Re.	B. Sol.	C. Mi.	D. La.
Đáp án: A


image1.tmp
Ledbeedbadhunt





